
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TRUNG HƯNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

DANH SÁCH 

Các trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” (Đợt 1) 

(kèm theo thông báo số:        /TB-UBND, ngày      /8/2024 của UBND phường Trung Hưng) 
 

I. ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “ HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Quê quán 
Ngày, tháng, 

năm tham gia 

TNXP 
Nơi đi 

TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Ghi chú 
Số thẻ 

TNXP 
Nơi đăng ký 

thường trú 

Ngày, tháng, 

năm hoàn 

thành nhiệm vụ 

1 Dương Thị Tâm 26/8/1953 

Đường Lâm – Sơn 

Tây – Hà Nội 
12/1972 

Xã Đường 

Lâm – thị xã 

Sơn Tây – 

TP Hà Nội 

C4 – D303 – 

E98 – F473 

đoàn 559 

Quảng Trị - 

Thừa Thiên 

Huế - Đường 

Hồ Chí Minh 

2 năm 

6 tháng 

Hội viên 

TNXP 

0029/C

TNXPHN

/ST 

TDP 4 Mai Trai - 

phường Trung 

Hưng - thị xã Sơn 

Tây – TP Hà Nội 

27/6/1975 

2 Trần Thị Nhung 15/4/1946 

Thọ an – Đan 

Phượng – Hà Nội 7/1965 
Xã Thọ An 

– Huyện 

Đan Phượng 

– TP Hà Nội 
C814 – N81 

– Đ559 

Tỉnh 

Quảng Bình, 

Quảng Trị 

4 năm 

9 tháng 

Hội viên 

TNXP 
 TDP 1 Ái Mỗ - 

phường Trung 

Hưng - thị xã Sơn 

Tây – TP Hà Nội 

4/1970 

3 Nguyễn Thị Thâm 20/8/1935 

Chi Lăng – Quế 

Võ – Bắc Ninh 3/1951 
Chi Lăng – 

Quế Võ – 

Tỉnh Bắc 

Ninh 

Đội Thanh 

niên xung 

phong Trung 

ương 

Bắc Cạn 
2 năm 

3 tháng 

Hội viên 

TNXP 
(Già, yếu) 

 
TDP 9 - phường 

Trung Hưng - thị 

xã Sơn Tây – TP 

Hà Nội 

6/1953 



 

TT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Quê quán Ngày, 

tháng, 

năm tham 

gia TNXP 

Nơi đi 

TNXP 
Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn 

hoạt động 

Tổng 

thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Ghi chú 
Số thẻ 

TNXP 

4 Nguyễn Trọng Phúc 26/6/1946 

Nghi Thiết – Nghi 

Lộc – Nghệ An 
6/1965 

Xã Nghi 

Thiết, Huyện 

Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ 

An 

C4 – D303 – 

E98 – F473 

đoàn 559 

Thanh Hóa, 

Nghệ An 
3 năm 

Hội viên 

TNXP 
 

TDP 6 Vân Gia - 

phường Trung 

Hưng - thị xã Sơn 

Tây – TP Hà Nội 

6/1968 

 

II. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “ HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Quê quán 
 

Ngày, tháng, 

năm tham gia 

TNXP 
Nơi đi 

TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Ghi chú 
Số thẻ 

TNXP Ngày, tháng, 

năm hoàn 

thành nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Hiến 28/12/1947 

 

 

Xã Phong Vân – 

Huyện Ba Vì – TP 

Hà Nội 

 

7/1965 

Xã Phong 

Vân – Huyện 

Ba Vì – TP 

Hà Nội 

 

C813 – C814 

binh trạm 14, 

đoàn 559, 

Tổng đội 

TNXP 

Chiến 

trường B (từ 

Quảng trị trở 

vào) 

4 năm 

9 tháng 

Chết ngày 

03/9/2020 
 

4/1970 

2 Quách Thị Thoa 1949 

 

 

Cạm Thượng – 

Huyện Ba Vì – Hà   

Tây 

27/9/1968 

Cạm Thượng 

– Huyện Ba 

Vì – Hà   

Tây  
C446 - N44 - 

Đoàn 559 

Chống Mỹ 

cứu nước 

1 năm 

7 tháng 

 - Là Liệt sỹ 

- Hy sinh 

ngày 

02/5/1970 

 

02/5/1970 

 

 


		2024-08-09T16:31:28+0700


		2024-08-09T16:31:24+0700




